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I NỘI DUNG KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX.
Bài 1+2 : Các cuộc cách mạng tư sản .
Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
Bài 4+7 : Phong trào công nhân quốc tế TK XIX - XX
2. Các nước Âu – Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.
- Tình hình các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ.

3. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn hóa  thế kỉ XVIII- XIX
Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX.
-Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
Bài 22: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học,  văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX.
- Sự phát triển của khoa học kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX.
- Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển.
4. Châu Á thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XX.
Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.
- Qúa trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á.
- Cách mạng Tân Hợi (1911).
Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.
- Sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á.
- Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.
ii CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MINH HỌA. 

Câu 1. Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.

B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.

C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.

D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.
Câu 2. Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là gì?

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

B. Chủ nghĩa đế quốc ngân hàng.

C. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.

Câu 3. Nội dung quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp ở Anh là: 
A.  Chuyển nền sản xuất thủ công sang cơ khí.      



B. Phát minh và sử dụng máy móc.      
  


C. Cải tiến kĩ thuật sản xuất trong nông nghiệp.         


D. Thực hiện công nghiệp hóa trong toàn bộ nền kinh tế.

Câu 4. Đặc điểm của đế quốc Đức là:
A. Chủ nghĩa thực dân

B. Chủ nghĩa đế quốc

C. Chủ nghĩa cho vay lãi

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến

Câu 5. Xã hội Pháp trước cách mạng 1789 có những đẳng cấp ?
A. Tăng lữ, quí tộc, nông dân.      



B. Tăng lữ, quí tộc, đẳng cấp thứ 3.      
  


C. Tăng lữ, quý tộc, tư sản.         


D. Nông dân, tư sản, các tầng lớp khác.

Câu 6. Năm 1784 người hoàn thành việc phát minh ra máy hơi nước là ?

A. Giêm Ha- gri -vơ.



 C. Et-mơn Các -rai.
B. Ac-crai-tơ.



           D. Giêm Oát.
Câu 7. Mở đầu cuộc cách mạng Tân Hợi ( 1911) là cuộc khởi nghĩa ở đâu?

A. Sơn Đông.




C. Vũ Xương.
B. Nam Kinh.




D. Bắc Kinh.
     Câu 8. Ý nghĩa cơ bản nhất của Cách mạng Tân Hợi (1911).

A. Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên nổ ra ở Trung Quốc.

B. Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập chế độ cộng hòa.

C. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Trung Quốc.

D.  Ảnh hưởng tới phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á.

     Câu 9. Những nước nào ở Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp.

A. Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xia.                
C. Việt Nam, Miến Điện , Mã Lai.

B. Việt Nam, Lào, Cam- pu- chia.               
D. Việt Nam, Phi-líp-pin, Bru-nây.

Câu 10. Mã Lai, Miến Điện trở thành thuộc địa của nước nào?

A. Anh.





C. Tây Ban Nha.
B. Pháp.





D. Hà Lan.
Câu 11. Không phải một nước mà nhiều nước đế quốc cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc là vì:
A. Triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh.



        
 B. Trung Quốc đất rộng, người đông.
C. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến diễn ra mạnh
D. Triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp.
Câu 12. Để cai trị các nước Đông Nam Á, thực dân phương Tây đã tiến hành chính sách:
A. Đàn áp phong trào đấu tranh. 






B. Đánh thuế nặng đối với các nước Đông Nam Á.
C. Kìm hãm sự phát triển công nghiệp.






D. Vơ vét, đàn áp, chia để trị.
Câu 13. Trước nguy cơ mất nước và chính sách cai trị khắc nghiệt của chính quyền đô hộ, thái độ của nhân dân Đông Nam Á như thế nào?

A. Nổi dậy khởi nghĩa.

B. Thành lập các tổ chức yêu nước.

C. Đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc.

D. Tiến hành những cuộc đấu tranh vũ trang.
Câu 14. Các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào?

A. Đầu thế kỉ XIX. 



C. Cuối thế kỉ XIX
B. Giữa thế kỉ XIX.



D. Đầu thế kỉ XX
Câu 15. Nhà bác học Anbe Anhxtanh là người nước nào?

A. Nước Nga.




C. Nước Pháp.
B. Nước Đức.




D. Nước Mĩ

Câu 16. Anbe Anhxtanh đã phát minh ra thành tựu khoa học nào?

A. Lí thuyết vạn vật hấp dẫn.
B. Lí thuyết nguyên tử hiện đại.
C. Khái niệm vật lý về không gian và thời gian.
D. Năng lượng nguyên tử.

Câu 17. Nền văn hoá Xô viết được xây dựng trên cơ sở nào?

A. Tiếp thu những tinh hoa vãn hoá của nhân loại.
B. Tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lê-nin và kế thừa tinh hoa di sản văn hoá nhân loại
C. Bảo tồn giá trị văn hoá của dân tộc Nga.
D. Phát huy và bảo tồn những giá trị văn hoá của dân tộc Xô viết.

Câu 18. Thuyết vạn vật hấp dẫn là của ai?

A. Niu-tơn.





 C. Puốc-kin-giơ.
B. Lô-mô-nô-xốp.




 D. Đác-uyn.
Câu 19. Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên thế kỉ XVIII-XIX là gì?

A. Giúp con người hiểu biết thêm về thế giới vật chất xung quanh.
B. Khẳng định vạn vật chuyển biến, vận động theo quy luật.

C. Đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này thúc đẩy sản xuất và kỹ thuật phát triển.

D. Tấn công mạnh mẽ vào những giáo lý của thần học.

Câu 20. Cuối thế kỉ XIX, Công nghiệp sản xuất của Anh đứng thứ mấy trên thế giới?

A. Thứ nhất.




C. Thứ ba.

B. Thứ hai.





D. Thứ tư.

Câu 21. Cuối thế kỉ XIX nước có nhiều thuộc địa đứng thứ hai thế giới là nước nào?

A. Anh. 





C. Đức.
B. Pháp.





D. Mỹ.
Câu 22. Sự kiện nào đánh dấu thực dân Anh đã thừa nhận nền độc lập cho 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?  

A. Hiến pháp năm 1787 được ban hành.  

B. Hiệp ước Véc – xai năm 1783 được kí kết.  

C. Quân dân giành thắng lợi ở trận Xa-ra-tô-ga.  

D. Tuyên ngôn Độc lập năm 1775 được công bố.

Câu 23. Vị tổng thống đầu tiên của nước Mĩ là ai ?
A. Giooc – giơ Oa- sinh- tơn. 


C. Bill Clin Ton.

B. John  F. Kennedy



D. John ADams.
Câu 24. Tuyên ngôn độc lập của nước Mĩ được công bố năm?
A. 1775. 





C. 1777.

B. 1776.





D. 1778.
Câu 25. Điểm hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ là? 
A. Thiết lập chế độ Cộng hòa Liên bang. 

B. Chưa giải phóng được toàn bộ đất nước.  

C. Quyền lợi kinh tế- chính trị không bao gồm phụ nữ, nô lệ. 

D. Có sự thỏa hiệp với các thế lực phong kiến.
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